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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 334866645 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH BÌNH AN Nam 20/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.96 Đạt 

2 334871527 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh NGÔ BẢO AN Nam 03/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.71 Đạt 

3 334900602 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh HUỲNH VĂN CHÂU Nam 18/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.04 Đạt 

4 334866986 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC CHƯƠNE Nam 02/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.33 Đạt 

5 334866461 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG DANH Nữ 09/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.16 Đạt 

6 334944997 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh TRƯƠNG PHÁT ĐẠT Nam 27/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.39 Đạt 

7 334866516 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DƯƠNG HOÀNG ĐÔNG Nam 19/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.01 Đạt 

8 334953392 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh KIM NGỌC ĐỢI Nam 20/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.56 Đạt 

9 334948263 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh TĂNG THẾ GIỚI Nam 24/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.05 Đạt 

10 334866434 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN CHÍ HẢI Nam 14/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.68 Đạt 

11 334917373 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHAN PHÚ HẬU Nam 16/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.60 Đạt 

12 334871551 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ TỐ HIỀN Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.38 Đạt 

13 334866696 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN ÁNH HỒNG Nữ 05/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.44 Đạt 

14 334941553 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÂM THÁI HUY Nam 17/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.17 Đạt 

15 334866638 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ ĐA HUY Nữ 05/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.04 Đạt 

16 334948314 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐOÀN TRỌNG HUY Nam 20/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.33 Đạt 

17 334866642 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỨA THỊ HUỲNH Nữ 12/11/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.69 Đạt 

18 334866574 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh PHẠM HÒA HƯNG Nam 09/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.64 Đạt 

19 334866615 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh VÕ THỊ QUẾ HƯƠNG Nữ 19/05/1996 Trà Vinh Kinh 6.13 Đạt 

20 334866231 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG KHANG Nam 01/01/1996 Trà Vinh Kinh 7.98 Đạt 



21 334844507 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TĂNG HOÀNG KHOA Nam 27/07/1995 Trà Vinh Kinh 5.26 Đạt 

22 334929570 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh SƠN LE Nam 03/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.63 Đạt 

23 334900868 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRÌ QUANG LIỀU Nam 17/11/1996 Trà Vinh Kinh 5.09 Đạt 

24 334912814 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN Nữ 25/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.56 Đạt 

25 334893349 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ LOAN Nữ 25/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.22 Đạt 

26 334866634 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ LON Nữ 06/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.03 Đạt 

27 334866356 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM NGỌC LUÂN Nam 09/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.01 Đạt 

28 334941610 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh THẠCH NHỰT LƯU Nam 03/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.03 Đạt 

29 334941615 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÂM VỦ MINH Nam 17/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.02 Đạt 

30 334954237 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Nữ 10/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.25 Đạt 

31 334844324 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRÌ TRÚC NGUYÊN Nữ 25/04/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.13 Đạt 

32 334866482 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NHƯ Nữ 03/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.96 Đạt 

33 334866514 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGÔ THÀNH PHÊ Nam 19/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.83 Đạt 

34 352278083 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh CHAU SI PHOLLA Nam 08/02/1995 An Giang Khơ Me 6.64 Đạt 

35 334900508 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh HÀ PHONG PHÚ Nam 03/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.01 Đạt 

36 334871086 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh BÙI HUỲNH PHÚ Nam 03/03/1996 Đồng Nai Kinh 5.45 Đạt 

37 145900507 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh ĐỔ VĂN PHƯƠNG Nam 10/12/1997 Hưng Yên Kinh 5.20 Đạt 

38 334866508 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NHAN THANH QUYẾT Nam 01/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.06 Đạt 

39 334503501 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh THẠCH CHONL RA Nam 09/01/1991 Trà Vinh Khơ Me 5.79 Đạt 

40 334917840 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VÕ THANH SANG Nam 27/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.65 Đạt 

41 334758153 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC SANG Nam 24/02/1994 Trà Vinh Khơ Me 5.56 Đạt 

42 334946867 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh KIÊN SINE Nam 07/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.31 Đạt 

43 334866487 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ SON Nữ 24/07/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.61 Đạt 

44 334953458 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ VĂN TÂM Nam 20/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.11 Đạt 

45 334929324 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh KIM THÂY Nam 28/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.82 Đạt 

46 334938200 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THUẬN Nam 17/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.33 Đạt 

47 334806749 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh TẢI THỊ THỦY TIÊN Nữ 09/07/1995 Trà Vinh Kinh 5.25 Đạt 

48 334866717 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH TIỀN Nam 08/07/1996 Trà Vinh Kinh 5.04 Đạt 



49 334866765 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN MINH TRÍ Nam 21/07/1996 Trà Vinh Kinh 5.58 Đạt 

50 334806793 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ TRINH Nữ 12/09/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.24 Đạt 

51 334909486 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh VÕ THỊ THANH TRÚC Nữ 26/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.24 Đạt 

52 334866483 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM MINH TƯỜNG Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.81 Đạt 

53 334866488 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ TUYẾT VÀNG Nữ 10/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.79 Đạt 

54 334900700 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh CHÂU THẾ VINH Nam 08/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.19 Đạt 
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1 334851458 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TIÊU THỊ THÙY LINH Nữ 19/09/1995 Trà Vinh Khơ Me 5.35  

2 334447869 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÂM MINH TÂM Nam 24/12/1989 Trà Vinh Khơ Me 5.54  

  


